
TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN

Stt Từ SBD Đến SBD Thời gian Phòng số

1 000011 000655 07h00-08h00 1

2 000757 001628 07h00-08h00 2

3 001657 002617 07h00-08h00 3

4 002622 003272 07h00-08h00 4

5 003286 003854 08h00-09h00 1

6 003930 004881 08h00-09h00 2

7 004896 005647 08h00-09h00 3

8 005669 006455 08h00-09h00 4

9 006470 007139 09h00-10h00 1

10 007146 008055 09h00-10h00 2

11 008062 008843 09h00-10h00 3

12 008852 009466 09h00-10h00 4

13 009487 010082 15h00-16h00 1

14 010120 010689 15h00-16h00 2

15 010796 011843 15h00-16h00 3

16 011885 012643 15h00-16h00 4

17 012661 013522 16h00-17h00 1

18 013524 014206 16h00-17h00 2

19 014230 014894 16h00-17h00 3

20 014899 015517 16h00-17h00 4

DANH SÁCH 

SỐ BÁO DANH, THỜI GIAN VÀ PHÒNG NHẬP HỌC

Ngày 02/07/2021



07h00-08h00 02/07/2021 Từ SBD: 000011 đến SBD: 000655

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 000011 Dương Bảo An 15/7/2006 Nữ

2 000050 Nguyễn Thanh An 18/6/2006 Nam

3 000073 Phạm Văn An 10/01/2006 Nam

4 000074 Tạ Quang An 30/09/2006 Nam

5 000076 Tống Ngọc Trường An 31/03/2006 Nam

6 000081 Trần Văn An 3/11/2006 Nam

7 000114 Bùi Nam Anh 08/03/2006 Nam

8 000138 Bùi Văn Anh 07/07/2006 Nam

9 000145 Cao Quỳnh Anh 27/09/2006 Nữ

10 000148 Cao Thị Tú Anh 16/12/2006 Nữ

11 000209 Đào Hà Anh 25/2/2006 Nữ

12 000219 Đào Nguyễn Phương Anh 30/7/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 2

Thời gian

2



STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 000221 Đào Phương Anh 26/08/2006 Nữ

14 000228 Đào Quỳnh Anh 16/10/2006 Nữ

15 000249 Đào Việt Anh 2/4/2006 Nam

16 000252 Đặng Diệu Anh 18/11/2006 Nữ

17 000304 Đoàn Kiều Anh 29/11/2006 Nữ

18 000317 Đoàn Việt Anh 6/8/2006 Nam

19 000339 Đỗ Lan Anh 09/09/2006 Nữ

20 000370 Đỗ Thị Ngọc Anh 22/10/2006 Nữ

21 000412 Hoàng Phan Anh 20/6/2006 Nam

22 000447 Lã Thị Minh Anh 14/6/2006 Nữ

23 000448 Lâm Quốc Anh 2/9/2006 Nam

24 000459 Lê Đức Anh 17/07/2006 Nam

25 000614 Ngô Phương Anh 10/09/2006 Nữ

26 000617 Ngô Quỳnh Anh 24/4/2006 Nữ

27 000655 Nguyễn Duy Anh 2/10/2006 Nam
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07h00-08h00 02/07/2021 Từ SBD: 000757 đến SBD: 001628

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 000757 Nguyễn Mai Anh 18/10/2006 Nữ

2 000794 Nguyễn Phương Anh 30/8/2006 Nữ

3 000840 Nguyễn Quỳnh Anh 4/11/2006 Nữ

4 000917 Nguyễn Thị Mai Anh 16/7/2006 Nữ

5 000962 Nguyễn Thị Phương Anh 27/06/2006 Nữ

6 000996 Nguyễn Thị Vân Anh 16/01/2006 Nữ

7 001025 Nguyễn Tuấn Anh 30/10/2006 Nam

8 001060 Nguyễn Viết Duy Anh 20/12/2006 Nam

9 001061 Nguyễn Việt Anh 26/6/2006 Nam

10 001215 Phạm Việt Anh 10/3/2006 Nam

11 001275 Trần Đức Anh 16/9/2006 Nam

12 001280 Trần Gia Linh Anh 3/2/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 2

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 001316 Trần Thị Ngọc Anh 07/12/2006 Nữ

14 001373 Trịnh Ngọc Anh 30/06/2006 Nữ

15 001374 Trịnh Phương Anh 09/03/2006 Nữ

16 001379 Trịnh Việt Anh 24/2/2006 Nam

17 001401 Vũ Châu Anh 9/7/2006 Nữ

18 001402 Vũ Diệu Anh 27/4/2006 Nữ

19 001422 Vũ Nam Anh 18/9/2006 Nam

20 001447 Vũ Thị Lan Anh 9/2/2006 Nữ

21 001452 Vũ Thị Lan Anh 2/11/2006 Nữ

22 001530 Lã Thị Minh Ánh 14/6/2006 Nữ

23 001534 Lê Minh Ánh 29/1/2006 Nữ

24 001567 Nguyễn Ngọc Ánh 29/09/2006 Nữ

25 001570 Nguyễn Ngọc Ánh 29/1/2006 Nữ

26 001623 Phạm Ngọc Ánh 2/1/2006 Nữ

27 001628 Phạm Ngọc Ánh 17/08/2006 Nữ
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07h00-08h00 02/07/2021 Từ SBD: 001657 đến SBD: 002617

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 001657 Trần Thị Kim Ánh 11/09/2006 Nữ

2 001671 Vũ Minh Ánh 03/10/2006 Nữ

3 001750 Mai Đức Bảo 30/7/2006 Nam

4 001840 Trần Văn Biển 13/10/2006 Nam

5 001852 Đinh Phước Bình 16/10/2006 Nam

6 001891 Phạm Thanh Bình 9/11/2005 Nam

7 001904 Bùi Thị Ngọc Bích 3/9/2006 Nữ

8 002018 Dương Thị Chi 7/6/2006 Nữ

9 002029 Đinh Thùy Chi 7/2/2006 Nữ

10 002054 Lương Quỳnh Chi 25/6/2006 Nữ

11 002061 Nguyễn Hà Chi 6/8/2006 Nữ

12 002110 Trần Quỳnh Chi 28/10/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 3

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 002194 Nguyễn Công Chính 09/08/2006 Nam

14 002295 Trần Thành Công 23/2/2006 Nam

15 002299 Vũ Thành Công 26/04/2006 Nam

16 002306 Đào Thị Cúc 07/11/2006 Nữ

17 002351 Đoàn Ngọc Cường 19/02/2006 Nam

18 002353 Đồng Mạnh Cường 16/03/2006 Nam

19 002360 Lâm Kiên Cường 29/4/2006 Nam

20 002389 Nguyễn Ngọc Cường 9/10/2006 Nam

21 002405 Phạm Đức Cường 24/3/2006 Nam

22 002408 Phạm Mạnh Cường 19/03/2006 Nam

23 002431 Vũ Đức Cường 15/12/2006 Nam

24 002435 Đỗ Công Danh 20/08/2006 Nam

25 002503 Phí Thị Ngọc Diệu 15/10/2006 Nữ

26 002521 Hoàng Thị Thúy Doan 12/8/2006 Nữ

27 002617 Phạm Thị Thùy Dung 05/01/2006 Nữ
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07h00-08h00 02/07/2021 Từ SBD: 002622 đến SBD: 003272

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 002622 Trần Thanh Dung 26/8/2006 Nữ

2 002624 Trần Thị Mai Dung 14/1/2006 Nữ

3 002695 Lê Minh Duy 19/05/2006 Nam

4 002704 Nguyễn Anh Duy 03/11/2006 Nam

5 002721 Nguyễn Hữu Duy 15/03/2006 Nam

6 002724 Nguyễn Khánh Duy 12/04/2006 Nam

7 002743 Nguyễn Văn Duy 07/11/2006 Nam

8 002759 Phạm Khánh Duy 16/09/2006 Nam

9 002812 Lê Thị Mỹ Duyên 11/05/2006 Nữ

10 002878 Đào Tiến Dũng 21/9/2006 Nam

11 002894 Hoàng Mạnh Dũng 16/4/2006 Nam

12 002897 Hoàng Trung Dũng 16/9/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 4

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 002926 Nguyễn Chí Dũng 23/6/2006 Nam

14 002984 Phạm Duy Quang Dũng 14/02/2006 Nam

15 002994 Quách Mạnh Dũng 07/05/2006 Nam

16 003001 Trần Đức Dũng 3/7/2006 Nam

17 003058 Đào Xuân Dương 14/12/2006 Nam

18 003061 Đặng Thị Thùy Dương 28/05/2006 Nữ

19 003070 Đoàn Thái Dương 05/09/2006 Nam

20 003141 Nguyễn Ánh Dương 12/06/2006 Nữ

21 003145 Nguyễn Bá Dương 19/1/2006 Nam

22 003154 Nguyễn Đức Dương 06/08/2006 Nam

23 003157 Nguyễn Hải Dương 13/1/2006 Nam

24 003162 Nguyễn Hoàng Dương 29/11/2006 Nam

25 003208 Nguyễn Thùy Dương 26/10/2006 Nữ

26 003212 Nguyễn Thùy Dương 11/8/2006 Nữ

27 003272 Trần Ánh Dương 3/4/2006 Nữ
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08h00-09h00 02/07/2021 Từ SBD: 003286 đến SBD: 003854

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 003286 Trịnh Thùy Dương 20/11/2006 Nữ

2 003301 Vũ Thùy Dương 13/9/2006 Nữ

3 003452 Lương Thành Đạt 17/06/2006 Nam

4 003468 Nguyễn Hoàng Đạt 27/10/2006 Nam

5 003470 Nguyễn Mạnh Đạt 08/07/2006 Nam

6 003472 Nguyễn Mạnh Đạt 5/3/2006 Nam

7 003486 Nguyễn Tấn Đạt 30/08/2006 Nam

8 003492 Nguyễn Thành Đạt 12/10/2006 Nam

9 003508 Nguyễn Tiến Đạt 18/10/2006 Nam

10 003551 Phan Thành Đạt 10/03/2006 Nam

11 003554 Phạm Công Đạt 17/4/2006 Nam

12 003569 Phạm Tiến Đạt 23/2/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 1

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 003570 Phạm Tiến Đạt 24/03/2006 Nam

14 003601 Trịnh Xuân Đạt 07/06/2006 Nam

15 003619 Vũ Tiến Đạt 12/06/2006 Nam

16 003624 Vũ Tiến Đạt 05/12/2005 Nam

17 003634 Đinh Hải Đăng 10/11/2006 Nam

18 003677 Phạm Hải Đăng 23/6/2006 Nam

19 003751 Cao Minh Đồng 15/04/2006 Nam

20 003767 Dương Mạnh Đức 06/5/2006 Nam

21 003771 Đào Công Vũ Đức 04/7/2006 Nam

22 003777 Đào Vũ Minh Đức 1/1/2006 Nam

23 003808 Hoàng Văn Đức 01/10/2006 Nam

24 003813 Lê Anh Đức 30/11/2006 Nam

25 003818 Lê Minh Đức 24/7/2006 Nam

26 003843 Ngô Phú Đức 04/12/2006 Nam

27 003854 Nguyễn Duy Hoàng Đức 8/9/2006 Nam
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08h00-09h00 02/07/2021 Từ SBD: 003930 đến SBD: 004881

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 003930 Trần Minh Đức 10/05/2006 Nam

2 003936 Trương Minh Đức 10/07/2006 Nam

3 004086 Nguyễn Thu Giang 18/08/2006 Nữ

4 004107 Phạm Nguyễn Hoàng Giang 27/12/2006 Nữ

5 004196 Đào Thị Thu Hà 29/08/2006 Nữ

6 004252 Nguyễn Hoàng Ngân Hà 7/10/2006 Nữ

7 004264 Nguyễn Thanh Hà 9/8/2006 Nữ

8 004299 Nguyễn Trần Hải Hà 23/12/2006 Nữ

9 004309 Phạm Ngân Hà 17/12/2006 Nữ

10 004331 Trần Khánh Hà 07/04/2006 Nữ

11 004347 Vũ Thị Thu Hà 24/9/2006 Nữ

12 004379 Nguyễn Văn Hào 03/02/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 2

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 004402 Dương Phúc Hải 12/11/2006 Nam

14 004416 Đỗ Hoàng Hải 26/5/2006 Nam

15 004424 Hoàng Đức Hải 19/12/2006 Nam

16 004467 Nguyễn Thị Hải 18/12/2006 Nữ

17 004485 Phạm Thu Hải 29/8/2006 Nữ

18 004561 Phạm Hồng Hạnh 11/8/2006 Nữ

19 004612 Nguyễn Minh Hằng 21/12/2005 Nữ

20 004640 Nguyễn Thu Hằng 13/11/2006 Nữ

21 004653 Phạm Việt Hằng 07/11/2006 Nữ

22 004680 Nguyễn Tiến Hân 22/7/2006 Nam

23 004715 Nguyễn Văn Hậu 27/7/2006 Nam

24 004729 Nguyễn Thị Hiên 02/01/2006 Nữ

25 004824 Nguyễn Thu Hiền 07/04/2006 Nữ

26 004872 Dương Minh Hiến 30/11/2006 Nam

27 004881 Bùi Đình Hiếu 28/12/2006 Nam
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08h00-09h00 02/07/2021 Từ SBD: 004896 đến SBD: 005647

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 004896 Dương Minh Hiếu 23/03/2006 Nam

2 004897 Dương Văn Hiếu 22/11/2006 Nam

3 004930 Đỗ Minh Hiếu 17/10/2006 Nam

4 005042 Nguyễn Trung Hiếu 20/6/2006 Nam

5 005087 Phạm Ngọc Hiếu 02/11/2006 Nam

6 005101 Phạm Văn Hiếu 29/03/2006 Nam

7 005115 Trần Minh Hiếu 29/3/2006 Nam

8 005174 Nguyễn Minh Hiển 03/02/2006 Nam

9 005175 Nguyễn Phan Hiển 08/06/2006 Nam

10 005215 Nguyễn Đình Hiệp 18/01/2006 Nam

11 005237 Nguyễn Văn Hiệp 28/10/2006 Nam

12 005281 Trần Huy Hiệu 06/05/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 3

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 005285 Dương Hữu Hinh 22/1/2006 Nam

14 005286 Dương Lê Hinh 25/6/2006 Nam

15 005297 Đinh Việt Hoa 04/12/2006 Nữ

16 005312 Nguyễn Thanh Hoa 04/09/2006 Nữ

17 005318 Phạm Thị Hoa 25/9/2006 Nữ

18 005412 Bùi Huy Hoàng 16/06/2006 Nam

19 005414 Bùi Huy Hoàng 11/12/2006 Nam

20 005417 Bùi Minh Hoàng 04/12/2006 Nam

21 005435 Đặng Nguyên Hoàng 17/10/2006 Nam

22 005449 Hà Huy Hoàng 10/3/2006 Nam

23 005503 Nguyễn Minh Hoàng 24/12/2006 Nam

24 005504 Nguyễn Minh Hoàng 16/9/2006 Nam

25 005527 Nguyễn Việt Hoàng 21/05/2006 Nam

26 005600 Đỗ Huy Hòa 5/9/2006 Nam

27 005647 Cao Khánh Hồng 3/2/2006 Nữ
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08h00-09h00 02/07/2021 Từ SBD: 005669 đến SBD: 006455

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 005669 Nguyễn Thị Hồng 23/02/2006 Nữ

2 005682 Nguyễn Thu Hồng 08/05/2006 Nữ

3 005690 Trần Thị Thu Hồng 06/11/2006 Nữ

4 005708 Lê Văn Huân 10/01/2006 Nam

5 005722 Đỗ Văn Huấn 02/05/2006 Nam

6 005800 Bùi Nhật Huy 30/10/2006 Nam

7 005899 Nguyễn Đình Huy 17/11/2006 Nam

8 005939 Nguyễn Quang Huy 28/2/2006 Nam

9 005956 Nguyễn Tuấn Huy 25/07/2006 Nam

10 005967 Phạm Dương Đức Huy 15/10/2006 Nam

11 006054 Dương Thị Huyền 6/10/2006 Nữ

12 006119 Mai Thu Huyền 15/01/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 4

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 006137 Nguyễn Ngọc Huyền 13/03/2006 Nữ

14 006140 Nguyễn Thanh Huyền 11/09/2006 Nữ

15 006175 Nguyễn Thu Huyền 23/04/2006 Nữ

16 006176 Nguyễn Thu Huyền 11/7/2006 Nữ

17 006180 Nguyễn Thu Huyền 7/01/2006 Nữ

18 006189 Phạm Ngọc Huyền 16/10/2006 Nữ

19 006220 Vũ Chu Linh Huyền 14/02/2006 Nữ

20 006283 Lê Mạnh Hùng 4/6/2006 Nam

21 006287 Lê Tuấn Hùng 30/7/2006 Nam

22 006342 Tạ Văn Hùng 27/ 01/2006 Nam

23 006366 Đàm Thế Hưng 03/05/2006 Nam

24 006371 Đinh Duy Hưng 17/11/2006 Nam

25 006391 Lê Tiến Hưng 21/06/2006 Nam

26 006443 Trần Nguyên Hưng 29/10/2006 Nam

27 006455 Bùi Đoàn Thu Hương 13/3/2006 Nữ
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09h00-10h00 02/07/2021 Từ SBD: 006470 đến SBD: 007139

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 006470 Đào Lê Quỳnh Hương 17/06/2006 Nữ

2 006518 Nguyễn Thanh Hương 12/9/2006 Nữ

3 006596 Trần Thị Thu Hương 31/03/2006 Nữ

4 006602 Vũ Linh Hương 10/08/2006 Nữ

5 006629 Nguyễn Thị Thu Hường 04/6/2006 Nữ

6 006686 Đỗ Trọng Khang 25/04/2006 Nam

7 006692 Nguyễn Huy Khang 14/8/2006 Nam

8 006784 Lê Đặng Nhật Khánh 23/6/2006 Nam

9 006799 Lương Trần Duy Khánh 16/5/2006 Nam

10 006800 Mai Quốc Khánh 2/9/2006 Nam

11 006819 Nguyễn Nam Khánh 24/9/2006 Nam

12 006829 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 1

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 006832 Nguyễn Thế Khánh 19/10/2006 Nam

14 006842 Nhữ Thị Ngọc Khánh 07/12/2006 Nữ

15 006858 Quách Dương Ngọc Khánh 18/01/2006 Nữ

16 006868 Trần Vũ Bảo Khánh 20/11/2006 Nam

17 006907 Nguyễn Trung Khải 23/10/2006 Nam

18 006918 Trần Đình Khải 14/10/2006 Nam

19 006919 Trần Đình Khải 13/11/2006 Nam

20 006960 Nguyễn Đăng Khoa 16/8/2006 Nam

21 006979 Bùi Bá Khoát 08/05/2006 Nam

22 006994 Nguyễn Trọng Khôi 29/05/2006 Nam

23 007011 Đặng Ngọc Khuê 07/08/2006 Nữ

24 007037 Đoàn Trung Kiên 02/12/2006 Nam

25 007046 Đỗ Văn Kiên 09/02/2006 Nam

26 007113 Phạm Trung Kiên 24/03/2006 Nam

27 007139 Bùi Tuấn Kiệt 30/10/2006 Nam
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09h00-10h00 02/07/2021 Từ SBD: 007146 đến SBD: 008055

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 007146 Đoàn Tuấn Kiệt 13/08/2006 Nam

2 007357 Trần Thị Len 10/08/2006 Nữ

3 007389 Nguyễn Bích Liên 04/06/2006 Nữ

4 007392 Phan Thị Kim Liên 28/5/2006 Nữ

5 007409 Bùi Gia Linh 08/03/2006 Nữ

6 007413 Bùi Khánh Linh 09/11/2006 Nữ

7 007422 Bùi Thị Kiều Linh 28/7/2006 Nữ

8 007432 Cao Thị Thùy Linh 26/10/2006 Nữ

9 007435 Chu Lê Hương Linh 18/5/2006 Nữ

10 007516 Đặng Trần Khánh Linh 4/7/2006 Nữ

11 007540 Đồng Khánh Linh 30/11/2006 Nữ

12 007628 Hỏa Ngọc Linh 22/06/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 2

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 007629 Hồ Bảo Linh 26/04/2006 Nữ

14 007633 Lâm Thùy Linh 08/10/2006 Nữ

15 007648 Lê Ngọc Phương Linh 22/08/2006 Nữ

16 007754 Nguyễn Hải Linh 1/8/2006 Nữ

17 007787 Nguyễn Mai Linh 29/05/2006 Nữ

18 007818 Nguyễn Phương Linh 27/4/2006 Nữ

19 007820 Nguyễn Phương Linh 12/9/2006 Nữ

20 007840 Nguyễn Thị Linh 21/10/2005 Nữ

21 007971 Phạm Bùi Khánh Linh 27/5/2006 Nữ

22 007983 Phạm Khánh Linh 20/12/2006 Nữ

23 007994 Phạm Phương Linh 26/01/2006 Nữ

24 007999 Phạm Phương Linh 29/06/2006 Nữ

25 008000 Phạm Thảo Linh 30/09/2006 Nữ

26 008004 Phạm Thị Diệu Linh 3/12/2006 Nữ

27 008055 Trần Mai Linh 07/09/2006 Nữ
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09h00-10h00 02/07/2021 Từ SBD: 008062 đến SBD: 008843

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 008062 Trần Phương Linh 30/5/2006 Nữ

2 008102 Trịnh Phương Linh 27/11/2006 Nữ

3 008108 Trịnh Thị Thùy Linh 01/01/2006 Nữ

4 008140 Vũ Thị Khánh Linh 30/6/2006 Nữ

5 008142 Vũ Thị Khánh Linh 23/6/2006 Nữ

6 008148 Vũ Thị Thùy Linh 20/12/2006 Nữ

7 008214 Bùi Đức Long 22/12/2006 Nam

8 008231 Đoàn Duy Long 26/10/2006 Nam

9 008328 Nguyễn Tuấn Long 14/01/2006 Nam

10 008358 Trần Minh Long 28/11/2006 Nam

11 008369 Vũ Duy Long 10/07/2006 Nam

12 008374 Vũ Hoàng Long 21/01/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 3

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 008409 Trần Đức Lộc 08/12/2006 Nam

14 008413 An Lợi Lợi 22/12/2006 Nam

15 008425 Phan Duy Lợi 6/11/2006 Nam

16 008563 Lê Hoàng Khánh Ly 25/12/2006 Nữ

17 008610 Nguyễn Khánh Ly 09/04/2006 Nữ

18 008667 Trần Khánh Ly 20/10/2006 Nữ

19 008688 Vũ Thị Khánh Ly 27/2/2006 Nữ

20 008701 An Nguyễn Ngọc Mai 26/4/2006 Nữ

21 008710 Cao Phương Mai 07/05/2006 Nữ

22 008713 Dương Thanh Mai 23/10/2006 Nữ

23 008732 Đỗ Thị Xuân Mai 14/1/2006 Nữ

24 008776 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/07/2006 Nữ

25 008794 Nguyễn Thị Tuyết Mai 12/4/2006 Nữ

26 008835 Bùi Văn Mạnh 14/7/2006 Nam

27 008843 Đinh Tiến Mạnh 15/06/2006 Nam
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09h00-10h00 02/07/2021 Từ SBD: 008852 đến SBD: 009466

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 008852 Hoàng Đức Mạnh 21/11/2006 Nam

2 008854 Hoàng Đức Mạnh 26/8/2006 Nam

3 008924 Vũ Đức Mạnh 25/05/2005 Nam

4 008980 Đỗ Hồng Minh 03/01/2006 Nữ

5 008998 Hoàng Nhật Minh 22/12/2006 Nữ

6 008999 Hoàng Nhật Minh 8/2/2006 Nam

7 009013 Lê Hồng Minh 22/11/2006 Nữ

8 009044 Nguyễn Đức Minh 10/02/2006 Nam

9 009048 Nguyễn Đức Minh 18/4/2006 Nam

10 009075 Nguyễn Quang Minh 30/07/2006 Nam

11 009080 Nguyễn Quang Minh 30/9/2006 Nam

12 009120 Phạm Tuấn Minh 28/10/2005 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 4

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 009122 Phạm Văn Minh 02/01/2006 Nam

14 009133 Trần Đăng Minh 21/07/2006 Nam

15 009139 Trần Nguyễn Nhật Minh 28/11/2006 Nam

16 009146 Trần Thị Nguyệt Minh 2/6/2006 Nữ

17 009227 Nguyễn Phạm Trà My 18/9/2006 Nữ

18 009247 Nguyễn Thị Trà My 2/3/2006 Nữ

19 009296 Vũ Trà My 30/11/2006 Nữ

20 009314 An Hải Nam 22/06/2006 Nam

21 009319 Bùi Nhất Nam 15/01/2006 Nam

22 009340 Đoàn Hoài Nam 03/03/2006 Nam

23 009344 Đỗ Hải Nam 02/01/2006 Nam

24 009421 Nguyễn Phương Nam 16/08/2006 Nam

25 009424 Nguyễn Phương Nam 01/1/2006 Nam

26 009444 Nguyễn Việt Nam 01/01/2006 Nam

27 009466 Trần Giang Nam 9/10/2006 Nam
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15h00-16h00 02/07/2021 Từ SBD: 009487 đến SBD: 010082

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 009487 Vũ Trần Năng 15/10/2006 Nam

2 009513 Hoàng Thị Như Nga 06/06/2006 Nữ

3 009585 Bùi Thiên Ngân 18/06/2006 Nữ

4 009623 Nguyễn Kim Ngân 19/08/2006 Nam

5 009628 Nguyễn Thị Ngân 10/09/2006 Nữ

6 009692 Lê Thế Nghĩa 2/6/2006 Nam

7 009762 Đặng Thái Ngọc 30/05/2006 Nam

8 009768 Đoàn Hồng Ngọc 11/10/2006 Nữ

9 009842 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/09/2006 Nữ

10 009847 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/5/2006 Nữ

11 009859 Nguyễn Thúy Ngọc 17/09/2006 Nữ

12 009866 Phạm Khánh Ngọc 21/10/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 1

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 009870 Phạm Thị Ngọc 11/06/2006 Nữ

14 009874 Phạm Thị Hồng Ngọc 11/2/2006 Nữ

15 009875 Phạm Thị Hồng Ngọc 02/08/2006 Nữ

16 009882 Trần Bích Ngọc 28/12/2006 Nữ

17 009892 Trần Thị Hồng Ngọc 26/11/2006 Nữ

18 009894 Trịnh Như Ngọc 11/5/2006 Nữ

19 009912 Bùi Hà Thảo Nguyên 01/12/2006 Nữ

20 009953 Nguyễn Khôi Nguyên 12/5/2006 Nam

21 009961 Nguyễn Thảo Nguyên 26/11/2006 Nữ

22 009963 Nguyễn Thảo Nguyên 16/09/2006 Nữ

23 009975 Phí Nam Nguyên 16/12/2006 Nam

24 009976 Trần Bảo Nguyên 31/10/2006 Nữ

25 010009 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 24/01/2006 Nữ

26 010071 Trần Văn Nhất 03/02/2006 Nam

27 010082 Đỗ Đức Nhật 13/12/2006 Nam
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15h00-16h00 02/07/2021 Từ SBD: 010120 đến SBD: 010689

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 010120 Cao Phạm Thảo Nhi 2/4/2006 Nữ

2 010134 Đinh Ngọc Nhi 10/11/2006 Nữ

3 010152 Hoàng Thị Huyền Nhi 10/2/2006 Nữ

4 010177 Mai Yến Nhi 16/9/2006 Nữ

5 010180 Ngô Thảo Nhi 26/08/2006 Nữ

6 010218 Nguyễn Yến Nhi 23/01/2006 Nữ

7 010237 Phạm Uyển Nhi 23/07/2006 Nữ

8 010238 Phạm Yến Nhi 04/01/2006 Nữ

9 010244 Trần Huệ Nhi 17/06/2006 Nữ

10 010254 Trương Thị Khánh Nhi 18/11/2006 Nữ

11 010281 Dương Thị Kim Nhung 24/11/2006 Nữ

12 010331 Nguyễn Thị Trang Nhung 14/4/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 2

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 010332 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/07/2006 Nữ

14 010339 Phạm Hồng Nhung 17/09/2006 Nữ

15 010360 Vũ Thị Nhung 22/10/2006 Nữ

16 010405 Vũ Thị Quỳnh Như 09/09/2006 Nữ

17 010439 Nguyễn Thị Nụ 2/10/2006 Nữ

18 010453 Đỗ Thị Ngọc Oanh 12/10/2006 Nữ

19 010480 Trần Thu Oanh 01/01/2006 Nữ

20 010516 Nguyễn Văn Phát 03/7/2006 Nam

21 010559 Lê Đức Phong 2/10/2006 Nam

22 010576 Nguyễn Duy Phong 29/10/2006 Nam

23 010605 Nguyễn Văn Phong 07/01/2006 Nam

24 010652 Lê Đại Phú 18/11/2006 Nam

25 010655 Ngô Gia Phú 20/1/2006 Nam

26 010656 Nguyễn An Phú 19/05/2006 Nam

27 010689 Đào Trung Phúc 10/11/2006 Nam
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15h00-16h00 02/07/2021 Từ SBD: 010796 đến SBD: 011843

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 010796 Dương Thị Phương 30/01/2006 Nữ

2 010798 Dương Thị Mai Phương 4/4/2006 Nữ

3 010820 Đỗ Hà Phương 25/09/2006 Nữ

4 010844 Lã Thị Lan Phương 17/1/2006 Nữ

5 010880 Nguyễn Lan Phương 1/3/2006 Nữ

6 010968 Vũ Mai Phương 20/1/2006 Nữ

7 010969 Vũ Minh Phương 26/12/2006 Nam

8 011098 Nguyễn Nhật Quang 15/7/2006 Nam

9 011185 Nguyễn Anh Quân 15/7/2006 Nam

10 011202 Nguyễn Minh Quân 29/10/2006 Nam

11 011207 Nguyễn Trần Minh Quân 21/1/2006 Nam

12 011225 Tào Hồng Quân 10/12/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 3

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 011376 Trần Văn Quyết 26/11/2006 Nam

14 011410 Đỗ Như Quỳnh 24/01/2006 Nữ

15 011444 Nguyễn Diễm Quỳnh 14/11/2006 Nữ

16 011450 Nguyễn Dương Quỳnh 02/10/2006 Nữ

17 011467 Nguyễn Thị Quỳnh 27/5/2006 Nữ

18 011563 Bùi Xuân Sang 15/7/2006 Nam

19 011614 Dương Thị Hồng Sinh 25/04/2006 Nữ

20 011659 Lương Trường Sơn 13/05/2006 Nam

21 011666 Nguyễn Đăng Sơn 31/5/2006 Nam

22 011703 Phạm Thanh Sơn 22/02/2006 Nam

23 011714 Trần Hoàng Sơn 27/11/2006 Nam

24 011771 Nguyễn Tuấn Tài 04/03/2006 Nam

25 011772 Nguyễn Văn Tài 01/11/2006 Nam

26 011834 Phạm Thanh Tâm 17/07/2006 Nữ

27 011843 Tường Thị Tâm 19/08/2006 Nữ
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15h00-16h00 02/07/2021 Từ SBD: 011885 đến SBD: 012643

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 011885 Dương Thị Thanh 24/01/2006 Nữ

2 011924 Phạm Thị Thanh Thanh 19/10/2006 Nữ

3 011977 Đỗ Trung Thành 22/5/2006 Nam

4 012004 Nguyễn Đức Thành 6/11/2006 Nam

5 012012 Nguyễn Phú Thành 9/9/2006 Nam

6 012030 Phan Văn Thành 08/01/2006 Nam

7 012043 Phạm Xuân Thành 24/08/2006 Nam

8 012082 Nguyễn Phong Thái 27/12/2006 Nam

9 012089 Nguyễn Văn Thái 21/08/2006 Nam

10 012114 Bùi Diệu Thảo 04/09/2006 Nữ

11 012145 Đào Thị Phương Thảo 4/10/2006 Nữ

12 012149 Đào Thị Thúy Thảo 22/11/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 4

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 012204 Lê Thị Huyền Thảo 27/10/2006 Nữ

14 012219 Mai Phương Thảo 17/2/2006 Nữ

15 012287 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/12/2006 Nữ

16 012307 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/05/2006 Nữ

17 012315 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/12/2006 Nữ

18 012319 Nguyễn Thu Thảo 06/08/2006 Nữ

19 012350 Phạm Thị Thu Thảo 17/11/2006 Nữ

20 012361 Trần Phương Thảo 03/9/2006 Nữ

21 012378 Trần Thu Thảo 06/11/2006 Nữ

22 012456 Lã Thuận Thắng 10/03/2005 Nam

23 012464 Lương Đình Thắng 27/01/2006 Nam

24 012494 Nguyễn Quang Thắng 04/01/2006 Nam

25 012505 Nguyễn Văn Thắng 01/04/2006 Nam

26 012588 Trần Quang Thiện 25/8/2006 Nam

27 012643 Nguyễn Danh Thoại 04/08/2006 Nam
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16h00-17h00 02/07/2021 Từ SBD: 012661 đến SBD: 013522

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 012661 Phan Tiến Thông 15/04/2006 Nam

2 012668 Bùi Thị Thơm 06/07/2006 Nữ

3 012690 Đinh Thị Hà Thu 27/9/2006 Nữ

4 012724 Trần Phạm Xuân Thu 17/02/2006 Nữ

5 012740 Bùi Vũ Đức Thuận 08/11/2006 Nam

6 012890 Trần Thị Thúy 09/12/2006 Nữ

7 012965 Bùi Thị Thanh Thư 09/06/2006 Nữ

8 012992 Đỗ Nguyễn Anh Thư 31/10/2006 Nữ

9 013028 Nguyễn Minh Thư 04/10/2006 Nữ

10 013059 Phạm Thị Thư 23/11/2006 Nữ

11 013077 Trịnh Anh Thư 30/08/2006 Nữ

12 013122 Tạ Thị Ngân Thương 20/12/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 1

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 013214 Nguyễn Công Tiến 25/07/2006 Nam

14 013244 Phạm Ngọc Tiến 11/12/2006 Nam

15 013248 Phạm Văn Tiến 1/4/2006 Nam

16 013257 Vũ Anh Tiến 17/02/2006 Nam

17 013265 Vũ Quang Tiến 18/01/2006 Nam

18 013293 Vũ Văn Tính 08/09/2006 Nam

19 013302 Đào Văn Toàn 20/04/2006 Nam

20 013361 Lương Quốc Toản 06/12/2006 Nam

21 013363 Nguyễn Quốc Toản 19/9/2006 Nam

22 013386 Cao Khánh Trang 28/03/2006 Nữ

23 013402 Dương Thị Trang 06/03/2006 Nữ

24 013439 Đặng Ngọc Hương Trang 23/01/2006 Nữ

25 013461 Đoàn Quỳnh Trang 29/7/2006 Nữ

26 013519 Hoàng Thùy Trang 29/5/2006 Nữ

27 013522 Lại Thị Thùy Trang 9/2/2006 Nữ
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16h00-17h00 02/07/2021 Từ SBD: 013524 đến SBD: 014206

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 013524 Lâm Thu Trang 07/12/2005 Nữ

2 013534 Lê Quỳnh Trang 22/11/2006 Nữ

3 013559 Lê Thu Trang 17/6/2006 Nữ

4 013568 Lương Ngọc Hà Trang 8/3/2006 Nữ

5 013598 Nguyễn Huyền Trang 15/05/2006 Nữ

6 013623 Nguyễn Quỳnh Trang 7/8/2006 Nữ

7 013629 Nguyễn Thị Trang 26/1/2006 Nữ

8 013640 Nguyễn Thị Trang 08/12/2006 Nữ

9 013655 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/02/2006 Nữ

10 013678 Nguyễn Thị Thu Trang 9/9/2006 Nữ

11 013693 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/9/2006 Nữ

12 013694 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/01/2006 Nữ

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 2

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 013765 Phạm Thị Thu Trang 23/10/2006 Nữ

14 013782 Thái Thùy Trang 17/08/2006 Nữ

15 013842 Vũ Thị Mai Trang 9/12/2006 Nữ

16 013857 Vũ Thùy Trang 02/9/2006 Nữ

17 013859 Vũ Thùy Trang 31/10/2006 Nữ

18 013874 Nguyễn Hương Trà 18/5/2006 Nữ

19 013901 Lê Thu Trâm 14/5/2006 Nữ

20 013915 Trần Thị Hương Trầm 05/05/2006 Nữ

21 013941 Lương Thị Tuyết Trinh 07/07/2006 Nữ

22 013956 Lâm Thiện Trí 19/12/2006 Nam

23 014045 Nguyễn Quang Trung 18/3/2006 Nam

24 014106 Bùi Bá Trường 17/01/2006 Nam

25 014161 Nguyễn Xuân Trường 16/02/2006 Nam

26 014169 Phạm Xuân Trường 29/1/2006 Nam

27 014206 Trần Viết Trực 12/12/2006 Nam
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16h00-17h00 02/07/2021 Từ SBD: 014230 đến SBD: 014894

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 014230 Trần Anh Tuân 14/03/2006 Nam

2 014256 Đặng Ngọc Tuấn 19/09/2006 Nam

3 014281 Lương Minh Tuấn 10/11/2006 Nam

4 014288 Nguyễn Anh Tuấn 13/6/2006 Nam

5 014316 Nguyễn Ngọc Tuấn 15/01/2006 Nam

6 014337 Phạm Minh Tuấn 9/4/2006 Nam

7 014370 Vũ Ngô Thái Tuấn 23/11/2006 Nam

8 014421 Vũ Thanh Tuyền 29/12/2006 Nữ

9 014492 Bùi Thanh Tùng 8/11/2006 Nam

10 014512 Đỗ Minh Tùng 14/08/2006 Nam

11 014518 Hoàng Thanh Tùng 6/3/2006 Nam

12 014531 Lê Xuân Tùng 09/12/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 3

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 014532 Lương Hữu Sơn Tùng 23/10/2006 Nam

14 014545 Nguyễn Ngọc Tùng 12/11/2006 Nam

15 014546 Nguyễn Sơn Tùng 10/03/2006 Nam

16 014548 Nguyễn Sơn Tùng 25/07/2006 Nam

17 014593 Vũ Duy Tùng 4/1/2006 Nam

18 014603 Dương Anh Tú 16/01/2006 Nam

19 014628 Hoàng Thị Cẩm Tú 10/3/2006 Nữ

20 014694 Phan Văn Tú 28/10/2006 Nam

21 014704 Phương Ngọc Tú 6/11/2006 Nam

22 014793 Nguyễn Thị Thu Uyên 22/04/2006 Nữ

23 014806 Nguyễn Thu Uyên 28/9/2006 Nữ

24 014863 Đỗ Cẩm Vân 18/04/2006 Nữ

25 014872 Lê Thảo Vân 13/8/2006 Nữ

26 014887 Nguyễn Thanh Vân 28/09/2006 Nữ

27 014894 Nguyễn Thị Cẩm Vân 19/10/2006 Nữ
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16h00-17h00 02/07/2021 Từ SBD: 014899 đến SBD: 015517

STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 
(bản 

chính)

Giấy CNTN 
(Bằng 

THCS)

Giấy 
Thông báo 

điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 014899 Nguyễn Thị Hiểu Vân 6/4/2006 Nữ

2 014904 Nguyễn Thị Khánh Vân 01/01/2006 Nữ

3 014916 Phạm Thị Thảo Vân 15/1/2006 Nữ

4 014938 Hoàng Hà Vi 2/10/2006 Nữ

5 014961 Nguyễn Thị Tường Vi 08/10/2006 Nữ

6 015001 Hoàng Quốc Việt 14/01/2006 Nam

7 015018 Nghiêm Xuân Việt 19/01/2006 Nam

8 015043 Nguyễn Quốc Việt 13/10/2006 Nam

9 015076 Trần Quốc Việt 17/12/2006 Nam

10 015079 Vũ Quốc Việt 10/8/2006 Nam

11 015081 Vũ Quốc Việt 26/11/2006 Nam

12 015110 Nguyễn Chí Vinh 29/9/2006 Nam

TRƯỜNG THPT HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2021-2022 DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC

Phòng số 4

Thời gian
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh
Giới 
tính

Học bạ 

(bản 
chính)

Giấy CNTN 

(Bằng 
THCS)

Giấy 

Thông báo 
điểm thi

NV đăng 
ký học lớp

Ký xác nhận đã nhập học
(Ký và ghi rõ họ tên)

13 015116 Nguyễn Phạm Quang Vinh 22/01/2006 Nam

14 015138 Phùng Quang Vinh 29/08/2006 Nam

15 015140 Tạ Quang Vinh 6/10/2006 Nam

16 015144 Trần Quang Vinh 15/4/2006 Nam

17 015157 Phan Quang Vĩ 4/3/2006 Nam

18 015194 Lã Ngọc Hoàng Vũ 19/02/2006 Nam

19 015222 Nguyễn Quỳnh Quang Vũ 23/3/2006 Nam

20 015271 Trần Văn Vương 12/06/2006 Nam

21 015280 Nguyễn Quốc Vượng 16/11/2006 Nam

22 015285 Dương Đỗ Hà Vy 06/01/2006 Nữ

23 015293 Hoàng Nguyễn Đan Vy 14/07/2006 Nữ

24 015312 Nguyễn Khánh Vy 17/12/2006 Nữ

25 015313 Nguyễn Ngọc Tường Vy 23/10/2006 Nữ

26 015332 Tạ Thảo Vy 2/9/2006 Nữ

27 015517 Trần Hải Yến 07/02/2006 Nữ
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